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F-1 Nguyễn Văn Quang 01/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90202510 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-2 Nguyễn Đình Toàn 13/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201207 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-3 Mai Xuân Linh 18/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50803850 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-4 Nguyễn Ngọc Hải 14/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50803608 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-5 Phạm Đình Đạt 11/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201201 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-6 Trần Văn Thế 02/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900211 Nam Định Không khám sức khỏe

F-7 Hồ Văn Hà 20/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201144 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-8 Kiều Tiến Vũ 01/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50803041 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-9 Phạm Văn Bắc 01/01/1982 Nam
Ngư 

nghiệp
50775040 Nam Định Không khám sức khỏe

F-10 Phạm Văn Dưỡng 22/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202400 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-11 Bạch Trọng Duy 29/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90201160 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-12 Nguyễn Anh Tiến 13/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201904 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-13 Trần Đình Hoàng 21/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201763 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-14 Dương Quang Thanh 10/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202121 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-15 Hoàng Quốc Dũng 11/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50782396 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-16 Phạm Xuân Thăng 05/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50782896 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-17 Nguyễn Mạnh Hùng 10/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50781762 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-18 Nguyễn Xuân Hậu 10/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90903844 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-19 Nguyễn Văn Quân 24/11/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50800858 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-20 Lê Văn Đức 18/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90202935 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-21 Hoàng Văn Thiên 15/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90202013 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-22 Nguyễn Hồng Quảng 27/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90202126 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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F-23 Nguyễn Vĩnh Công 08/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802703 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-24 Lưu Đình Hùng 01/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201197 Nghệ An Khám sức khỏe

F-25 Nguyễn Đình Long 12/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201188 Nghệ An Khám sức khỏe

F-26 Trần Hữu Đạt 27/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90203072 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

F-27 Phạm Văn Thạch 28/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50803307 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-28 Mai Văn Thắng 02/09/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50781543 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-29 Phan Văn Hợi 06/09/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50802532 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-30 Ngô Tuấn Thành 20/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201741 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-31 Nguyễn Văn Long 29/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90202474 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-32 Phan Thanh Mỹ 20/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90903810 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-33 Nguyễn Tâm Tuấn 02/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803366 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-34 Nguyễn Văn Đức 26/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50802983 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-35 Trịnh Xuân Nghi 22/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90201947 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-36 Lê Viết Cường 26/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90201307 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-37 Lê Vũ Hòa 08/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202441 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-38 Nguyễn Đình Vĩnh 10/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201813 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-39 Nguyễn Văn Huấn 07/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90202436 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-40 Võ Đức Thắng 24/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201234 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-41 Phạm Công Thọ 27/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201910 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-42 Võ Doãn Hải 13/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50802617 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-43 Trần Anh Dũng 20/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201856 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-44 Nguyễn Phước Vĩnh 15/12/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50804467 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-45 Nguyễn Văn Đức 11/07/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50801007 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-46 Nguyễn Thế Trường 28/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90904325 Quảng Nam Không khám sức khỏe



F-47 La Văn Vui 04/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90904938 Cà Mau Không khám sức khỏe

F-48 Nguyễn Minh Nhật 24/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201731 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-49 Lê Văn Thành 12/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782274 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-50 Trần Văn Tính 13/04/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50803269 Quảng Trị Không khám sức khỏe




